
UBND TỈNH YÊN BÁI
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

           Số:          /BCĐ-VPTT
V/v Rà soát các trường hợp có liên 

quan đến bệnh nhân COVID-19 theo 
thông báo khẩn của các tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày        tháng 11 năm 2021

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Thông báo khẩn của tỉnh Lào Cai, tỉnh Sơn La, thành phố Hà 
Nội, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ 
đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và 
trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp 
hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

I. Theo thông báo khẩn của tỉnh Lào Cai
1. Chuyến xe khách Sao Việt từ Hà Nội - Lào Cai, biển kiểm soát 24F-

000.06, từ 13h40 - 19h ngày 16/11.
2. Quán ăn Nhậu quán 333, số 333 quảng trường Lào Cai, tổ 17, P.Lào 

Cai, TP.Lào Cai, từ 20h ngày 16/11 - 6h30 ngày 17/11.
3. Xe khách Lại Hà tuyến TP. Lào Cai - Mường Khương, biển kiểm soát 

24B-009.30, từ 6h30 - 8h ngày 17.11.
4. Xe khách Trúc Nghiu tuyến Hà Nội - H. Si Ma Cai, biển kiểm soát 

24B-004.79, từ 14h30 - 22h ngày 16/11.
II. Theo thông báo khẩn của tỉnh Sơn La
1. Xe khách của nhà xe Chiến May, biển kiểm soát 29B - 06835 (Xe xuất 

phát từ tỉnh Bắc Giang về huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), từ 8h30 ngày 12/11 
đến 3h ngày 13/11. 

2. Công viên huyện Thuận Châu, lúc 3h ngày 13/11.
3. Hộ gia đình vợ chồng Phá A Tòng, Giàng Thị Và, bản Thẳm Xét, xã 

Co Tòng, huyện Thuận Châu, từ 3h ngày 13/11 đến 15h ngày 15/11. 
4. Xe khách của nhà xe Ngọc Tuân (Xe xuất phát từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh 

Hòa Bình), từ 9h ngày 12/11 đến 23h ngày 13/11. 
5. Xe hợp đồng do lái xe Hà Văn Tuấn điều khiển, biển kiểm soát 26B - 

00463 (Xe xuất phát từ cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội về huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La), lúc 4h ngày 13/11.

6. Điểm khai báo Y tế Đu Lau, huyện Phù Yên, lúc 8h ngày 13/11. 
7. Xe khách tuyến Hà Nội - Điện Biên đón khách tại Hòa Bình đi về Sơn 

La (trên xe có khoảng 12 người bao gồm cả lái xe, không rõ biển số xe), khoảng 
23h ngày 13/11.

https://thanhnien.vn/lao-cai-khan-cap-tim-nguoi-tren-4-chuyen-xe-khach-an-thang-co-quan-quynh-kool-post1086321.html
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8. Quán phở của chị Đỗ Thị Lan, Ngã tư Thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, từ 4h - 6h20 ngày 14/11.

9. Trạm Y tế xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, lúc 6h40 ngày 14/11.
10. Quán sửa xe nhà anh Thào A Dia, bản Tong Tải B, xã Chiềng Chăn, 

huyện Mai Sơn, lúc 11h ngày 14/11.
11. Trạm Y tế xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, lúc 9h ngày 15/11.
12. Nhà chị Nguyễn Hồng Phượng, bản Nà Phái 2, Huy Bắc, huyện Phù 

Yên, từ 2h ngày 14/11 đến ngày 17/11.
III. Tại thành phố Hà Nội
1. Hiệu thuốc số 48 Quan Hoa, Cầu Giấy, vào ngày 13/11.
2. Cửa hàng bánh mì Vợ Ong Vàng, 178c Tây Sơn, lúc 10h ngày 14/11.
3. Nhà hàng Hải Xồm, số 86 đường Ngọc Khánh, các ngày từ 13/11 đến 18/11.
4. Nhà hàng Bếp Hàng Xóm, số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh, từ 19h - 

21h ngày 15/11.
IV. Tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
1. Quán Hằng Long, thôn 2, xã Xuân Lĩnh, lúc 18h ngày 11/11.
2. Quán tạp hóa Hồng Bằng, gần trường THCS Xuân Lĩnh, từ 9h - 9h30 

ngày 12/11.
3. Tại phòng khám Bệnh viện Hồng Hà, phường Nam Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh, từ 8h - 12h ngày 13/11.
4. Quán tạp hóa Nhật Dung, thôn 2, xã Xuân Lĩnh, từ ngày 10/11 đến nay.
5. Quán cắt tóc Toàn Toàn, số 385, Nguyễn Nghiễm, thị trấn Xuân An, từ 

15h - 16h30 ngày 16/11.
6. Quán Quân Huyên bán gạch gần Chợ mới, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, từ 13h - 13h30 ngày 17/11.
7. Quán gạch Long Lam gần quán Quân Huyên bán gạch gần Chợ mới, 

phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, từ 13h30 - 14h ngày 17/11.
8. Cửa hàng Tôn Anh Ánh, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, lúc 14h 

các ngày 11/11 và 17/11.
V. Tại tỉnh Bình Thuận
1. Khoa xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ 7h - 17h các ngày:
-  Từ 01/11 đến 05/11.
-  Từ 08/11 đến 12/11.
-  Vào ngày 15/11.
2. Điểm bán sò dọc lề đường Quốc lộ 28 (đối diện cổng Khu Công nghiệp 

Phan Thiết), đường Quốc lộ 28, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, từ 17h -
17h10 ngày 12/11.

3. Cửa hàng bán đồ gia dụng, số 115 đường Võ Văn Tần, phường Phú 
Trinh, TP. Phan Thiết, từ 11h - 11h15 ngày 15/11.

4. Sạp bán rau tại ngã tư đường Nguyễn Tương với đường Lê Văn Phấn, 
phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, từ 6h - 6h30 ngày 10/11.
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VI. Tại tỉnh Lâm Đồng
1. Shop quần áo TÙNG FOR MEN, 174A Phan Đình Phùng, Phường 2, 

TP. Đà Lạt, các ngày từ 10/11 đến 16/11 .
2. Nhà nghỉ bình dân, 154 Mê Linh, Phường 9, TP. Đà Lạt, từ 19h ngày 

15/11 đến 6h25 ngày 16/11. 
3. FIX COFFEE, 43 Quang Trung, Phường 9, TP. Đà Lạt, từ 6h30 - 7h15 

ngày 16/11. 
4. Nhà nghỉ VIỆT THANH, 128 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt, từ 

8h45 - 9h10 ngày 16/11.
5. Xe khách Limousine, biển số xe 79B - 02556, xuất phát lúc 12h30 ngày 

16/11 từ Nha Trang đến TP. Đà Lạt. 
6. Xe thồ Jupiter vàng xanh, biển số xe 49B - 28917 tại bùng binh chợ Đà 

Lạt, các ngày từ 10/11 đến 16/11.
7. Phở Sài Gòn, Đồng Tâm, TT. Đinh Văn, Lâm Hà, từ 7h - 7h30 ngày 14/11.
8. Quán Cháo lòng Phúc Hậu, Đồng Tâm, Đinh Văn, Lâm Hà, từ 7h - 8h 

ngày 15/11.
9. Hồ Quán, Quảng Đức, TT. Đinh Văn, Lâm Hà, từ 14h - 20h ngày 15/11. 
10. Phở Gà ta Hà Nội, TT. Đinh Văn, Lâm Hà, từ 7h - 7h30 ngày 16/11. 
11. Quán Thần Tài, Quảng Đức, Đinh Văn, Lâm Hà, từ 17h - 20h30 ngày 16/11. 
12. Công trình nhà ở Thôn Phúc Thanh, Phúc Thọ gần quán Cà phê 

Laveda gần hồ Phúc Thọ, Lâm Hà, từ 21h - 21h30 ngày 16/11. 
13. Quán Tây Nguyên 2 khu phố Yên Bình, TT. Đinh Văn, Lâm Hà, từ 

22h - 22h30 ngày 16/11. 
14. Quán Bún cá khu phố Yên Bình, TT. Đinh Văn, gần Trung tâm Y tế 

huyện Lâm Hà, Lâm Hà, từ 7h30 - 8h ngày 17/11. 
15. Văn Phòng công chứng Ngô Văn Thao, Đồng Tâm, TT. Đinh Văn, 

Lâm Hà, từ 8h10 - 8h20 ngày 17/11. 
16. Quán cơm gần Bách Hóa Xanh, thôn Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, từ 

12h - 13h ngày 17/11.
17. Tạp hóa cổng trường tiểu học Hai Bà Trưng, Nam Hà, Lâm Hà, từ 15h 

- 15h15 ngày 17/11.
18. Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà, TT. Đinh Văn, Lâm Hà, 

các thời điểm:
- Từ 9h - 10h ngày 18/11.
- Từ 15h - 15h30 ngày 18/11.
19. Quán Cà phê Voi tại Khu đô thị mới TT. Đinh Văn, Lâm Hà, từ 10h50 

- 11h30 ngày 18/11.
20. Ngân Hàng MBBank chi nhánh Lâm Hà, 740 Hùng Vương, TT. Đinh 

Văn, Lâm Hà, từ lúc 15h15 - 15h40 ngày 18/11.
21. Tạp hóa Cô Hòa, 02 Võ Trường Toản, Phường 8, TP. Đà Lạt, các 

ngày từ 12/11 đến 18/11. 
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22. Quán Ốc 1C, 02 Võ Trường Toản, Phường 8, TP. Đà Lạt, các ngày từ 
12/11 đến 18/11. 

23. Tạp hóa Thanh Tân, 07 Võ Trường Toản, Phường 8, TP. Đà Lạt, các 
ngày từ 12/11 đến 18/11. 

24. Nhà riêng tại 07 Võ Trường Toản, Phường 8, TP. Đà Lạt, các ngày từ 
12/11 đến 18/11. 

25. Quán cơm 79 (quán cơm Thương), Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà 
Lạt, các ngày từ 12/11 đến 18/11. 

26. Nhà trọ, 6B Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP. Đà Lạt, các ngày từ 
12/11 đến 18/11. 

27. Bún bò Mai, Mê Linh, Phường 9, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11. 
28. Tạp hóa Ty, Mê Linh, Phường 9, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11.
29. Tạp hóa Yến Nhi, Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11. 
30. Tạp hóa chị Ly, Thái An, Phường 12, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11.
31. Tạp hóa Phương Hoa, Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11. 
32. Tạp hóa cô Tình, Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà Lạt, vào ngày 12/11.
33. Quán cơm Nhung, Lộc Quý, Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11. 
34. Tạp hóa Phước, Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
35. Tạp hóa chị Mỹ, Đa Thọ, Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11. 
36. Tạp hóa Lo, Cầu Đất, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11. 
37. Tạp hóa bà Độ, Cầu Đất, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào 

ngày 13/11.
38. Tạp hóa cô Cúc, Cầu Đất, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào 

ngày 13/11.
39. Tạp hóa Thi Thơ, Cầu Đất, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào 

ngày 13/11.
40. Tạp hóa Hiệp Thành, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
41. Tạp hóa Vân Bích, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
42. Tạp hóa Hiệp Thành, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.  
43. Tạp hóa Thùy Linh, Xuân Sơn, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
44. Tạp hóa Cô Xuân, Cầu Đất, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
45. Tạp hóa Anh Lữ, Cầu Đất, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
46. Tạp hóa Quang Khánh, Cầu Đất, Xuân Trường, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
47. Tạp hóa Cô Hà, Phát Chi, Trạm Hành, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
48. Tạp hóa Cô Ninh, Phát Chi, Trạm Hành, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.  
49. Tạp hóa Thành Tuyền, Trạm Hành, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
50. Tạp hóa Hậu Tuyền, Trạm Hành, TP. Đà Lạt, vào ngày 13/11.
51. Hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, 3 Hoàng Diệu, Phường 5, TP. Đà 

Lạt, từ 7h30 - 8h20 ngày 14/11. 
52. Quán bún bò, Nguyên Tử Lực, Phường 8 (cách ngã ba Mười Thị 

500m), TP. Đà Lạt, lúc 9h ngày 14/11.
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53. Tạp hóa Tú Huệ, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
54. Tạp hóa Liên Minh, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
55. Tạp hóa Chị Mai, Thôn 6, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng 

ngày 15/11.
56. Tạp hóa K'Sim, Thôn 6, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
57. Tạp hóa Lộc Phước, Tà Nung, Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
58. Tạp hóa Thủy, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
59. Tạp hóa Thu Hằng, Vạn Thành, Phường 5, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào 

sáng ngày 15/11.
60. Tạp hóa Việt Hương, Tà Nung, Đà Lạt, TP. Đà Lạt, vào sáng ngày 15/11.
61. Tạp hóa Ngọc Huyền, 98 Phước Thành, Phường 7, TP. Đà Lạt, vào 

sáng ngày 16/11.
62. Cửa hàng điện Mai Hiếu, 32 Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà Lạt, các 

ngày 16/11 và 18/11.
63. Tạp hóa chị Thêu, Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà Lạt, từ 14h - 

14h30 ngày 17/11.
64. Bánh canh Thái Phiên, Nguyễn Thái Bình, Phường 12, TP. Đà Lạt, từ 

14h - 14h30 ngày 17/11.
65. Quán cà phê BBQ, 15 Võ Trường Toản, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 11h 

- 11h15 ngày 17/11.
66. Tạp hóa Huệ, 02 Cách mạng tháng 8, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 9h25 - 

9h30 ngày 18/11.
67. Tạp hóa Minh Trí, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 9h30 - 

9h40 ngày 18/11.
68. Quán Cà phê Min, Đối diện hẻm C37 Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. 

Đà Lạt, từ 10h17 - 10h30 ngày 18/11.
69. Tạp hóa Gia Nghi, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h35 - 

10h40 ngày 18/11.
70. Tạp hóa Anh Cường, Đồi 52 Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt , 

từ 10h43 - 11h ngày 18/11. 
71. Quán cà phê Starup, Trần Lê, Phường 4, TP. Đà Lạt, từ 12h30 - 13h50 

ngày 18/11.
72. Tạp hóa Huệ, Cách mạng Tháng Tám, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 9h45 

- 9h55 ngày 18/11.
73. Tạp hóa Minh Trí, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 9h58 - 

10h ngày 18/11.
74. Tạp hóa Kim Anh, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h - 

10h10 ngày 18/11. 
75. Bách hóa My My, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h10 - 

10h20 ngày 18/11.



6

76. Tạp hóa Vũ Nha, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h25 - 
10h35 ngày 18/11.

77. Tạp hóa Gia Nghi, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h35 - 
10h55 ngày 18/11.

78. Tạp hóa Thành Loan, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 
10h55 - 13h40 ngày 18/11.

79. Tạp hóa An Khang, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 
- 13h40 ngày 18/11.

80. Tạp hóa Ngọc Ánh, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 
- 13h40 ngày 18/11.

81. Tạp hóa Dung Nhi, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 
- 13h40 ngày 18/11.

82. Tạp hóa Dũng, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 - 
13h40 ngày 18/11.

83. Tạp hóa Duy Quang, Số 5 Mai Xuân Thưởng, Phường 8, TP. Đà Lạt, 
từ 10h55 - 13h40 ngày 18/11. 

84. Tạp hóa Anh Khoa, Mai Xuân Thưởng, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 
10h55 - 13h40 ngày 18/11.

85. Tạp hóa 295, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 - 
13h40 ngày 18/11. 

86. Tạp hóa Minh Phương, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà 
Lạt, từ 10h55 - 13h40 ngày 18/11. 

87. Tạp hóa Bảo Quyên, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, 
từ 10h55 - 13h40 ngày 18/11. 

88. Tạp hóa Loan, 59 Trần Quang Khải, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 - 
13h40 ngày 18/11. 

89. Bách hóa 133, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 
10h55 - 13h40 ngày 18/11. 

90. Tạp hóa 24h, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 
10h55 - 13h40 ngày 18/11. 

91. Tạp hóa Cô Sinh, Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 10h55 - 
13h40 ngày 18/11. 

92. Lẩu Gà lá é, Tà Nung, TP. Đà Lạt, vào ngày 18/11. 
93. Tiệm bánh mì, Ngô Gia Tự, Phường 12 (cạnh cửa hàng nội thất), TP. 

Đà Lạt, từ 8h - 8h15 ngày 18/11.
94. Phở Hà Nội, Bùi Thị Xuân, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 12h50 - 13h00 

ngày 18/11.
95. Thế giới di động, Ngã Năm Đại học, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ 16h30 

- 17h ngày 18/11. 
96. Quán cơm tấm Nam Thiên, Nam Thiên, Phường 5, TP. Đà Lạt, từ 

12h20 - 12h30 ngày 18/11.
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Danh sách rà soát gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, địa chỉ 
email:ksbtntyenbai@gmail.com để tổng hợp./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BGĐ Sở Y tế;
- TTKSBT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Lê Thị Hồng Vân

mailto:ksbtntyenbai@gmail.com
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